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A B 1                         2                       3                         4                          5                   6                      7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 18,762,000,000        7,700,000,000       11,062,000,000        5,013,999,101           2,360,644,000   2,653,355,101      27              31              24           
Trong đó: -                            

I Chi đầu tư phát triển 7,700,000,000                  7,700,000,000 2,360,644,000           2,360,644,000   31              31              

II Chi thường xuyên 10,643,000,000        -                         10,643,000,000        2,653,355,101           -                     2,653,355,101      25              25           

1 Bảo trợ xã hội 769,700,000             769,700,000 154,877,000              154,877,000         20              20           

2 SN văn hoá thông tin 222,300,000             222,300,000 -                             -                        -             -          

3 Sự nghiệp thể dục thể thao 36,000,000               36,000,000 -                             -                        -             -          

4 Sự nghiệp phát thanh 83,700,000               83,700,000 -                             -                        -             -          

5 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 7,989,500,000          7,989,500,000 2,315,347,157           2,315,347,157      29              29           

6 Chi An ninh-Quốc phòng 848,800,000             848,800,000 49,014,000                49,014,000           6                6             

Chi dân quân tự vệ 787,600,000             787,600,000 34,014,000                34,014,000           4                4             

Chi an ninh trật tự 61,200,000               61,200,000 15,000,000                15,000,000           25              25           

7 Chi sự nghiệp kinh tế 457,000,000             457,000,000 39,528,000                39,528,000           9                9             

8 Chi khác 36,000,000               36,000,000 -                             -             -          

9 Chi hội người cao tuổi 9,000,000                 9,000,000 -                             -             -          

10 Hội chữ thập đỏ 9,000,000                 9,000,000 2,490,000                  2,490,000             28              28           

11 Chi sự nghiệp môi trường 182,000,000             182,000,000 92,098,944                92,098,944           51              51           

12 Hoàn trả ngân sách cấp trên -                             

III Chuyển nguồn -                             

IV Chi dự phòng 340,000,000             340,000,000 -                             -             -          

V Chi mục tiêu -                             

VI
Trừ 10% TK để Nguồn cải cách 

tiền lương
79,000,000               79,000,000               

-                             -             -          
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